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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-SYT Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026

THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC 

AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 17/9/2026 của Sở Y tế về việc tổ 
chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế trên 
địa bàn thành phố Đồng Nai;

Thực hiện Công văn số 7248/SYT-ATTP ngày 30/9/2026 của Sở Y tế về 
việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Hương Nguyên.

Ngày 10/10/2026, Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế đã tiến hành tập huấn 
kiến thức an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Hương Nguyên, địa chỉ: 152/16, 
đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố Tân Thành, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Sở Y tế thông báo danh sách đã tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực 
phẩm như sau:

Ngày, tháng, năm sinh
TT Họ và Tên

Nam Nữ
Số CCCD Ngày cấp

1 Nguyễn Đức Toàn 15/8/1983 051083006552 10/08/2021

2 Mai Thị Cẩm Thi 03/8/1992 075192003125 31/03/2023

3 Phạm Quang Phúc 18/10/1985 075085009178 12/08/2021

4 Trần Cảnh Phụng 07/8/1988 075088004008 31/03/2023

5 Hà Thanh Vân 09/01/1979 075179019474 17/09/2024

6 Nguyễn Thị Hường 01/01/1964 051164010673 22/08/2022

7 Mạc Thị Mỹ Lành 06/02/1975 052175001794 11/04/2021

8 Trần Thụy Thanh Loan 07/01/1974 075181005732 12/08/2021
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9 Dương Quốc Quân 13/8/1990 075090010876 12/08/2021

10 Nguyễn Thị Tư 01/5/1963 074163005986 27/12/2021

11 Nguyễn Thanh Phong 08/8/1958 087058009971 01/06/2023

12 Dương Thị Hương 13/4/1972 049172009929 10/08/2021

13 Dương Thị Gọn 01/01/1974 093174008685 22/02/2010

14 Nguyễn Lệ Hằng 08/6/1962 075162008059 23/08/2022

15 Võ Đình Mộng Thuý 10/11/1975 075175003246 17/04/2023

16 Trần Quang Trung 14/12/1982 075082015528 12/08/2021

17 Nguyễn Thành Công 10/8/1988 048088007312 17/08/2019

18 Nguyễn Thành Tâm 19/3/1971 075071006458 04/03/2022

19 Huỳnh Ngọc Nga 10/12/1975 075175009715 09/08/2021

20 Đào Quốc Hưng 03/4/1976 079076031512 26/07/2022

21 Phạm Thị Mười 01/6/1975 094175002130 20/08/2022

22 Trương Thị Hoàng Diễm 25/3/1975 086175005389 12/08/2021

23 Ngô Kim Phượng 12/3/1970 075170004618 15/09/2021

24 Đống Thị Hoàng 11/8/1979 075179015734 12/08/2021

25 Nguyễn Thị Nga 25/6/1964 091164010082 23/09/2024

26 Ngô Thái Phương 15/3/1964 075064005078 24/12/2024

27 Nguyễn Thị Thanh Loan 07/01/1974 074174008409 02/08/2022

28 Đào Thị Thuận 25/5/1968 075168007851 12/08/2021

29 Nguyễn Thị Sơn 01/12/1960 075160009945 12/08/2021

30 Huỳnh Thanh Trí 09/11/1988 075088015668 21/09/2021

31 Nguyễn Thị Hoa 14/12/1970 075170010234 26/04/2022
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32 Trương Thị Minh 29/11/1958 074158003885 28/06/2021

33 Nguyễn Thị Lệ Thu 21/8/1984 056184010465 17/09/2024

34 Trần Thị Mai 16/7/1977 036177029113 03/12/2022

35 Trần Thị Thu Hà 13/7/1976 075176002391 19/03/2022

36 Phan Thị Tuyết Mai 03/6/1972 075172016332 21/09/2021

37 Huỳnh Thoại Yến 30/12/1973 075173010754 12/08/2021

38 Mai Thị Thu Vân 08/9/1980 083180014264 16/08/2021

39 Đào Thị Xanh 14/4/1970 034170010806 25/05/2022

40 Nguyễn Thị Trường An 30/10/1979 075179017293 05/06/2024

41 Nguyễn Thị Kim Oanh 08/5/1972 075172014957 05/08/2022

42 Nguyễn Hồng Đức 19/12/1994 075094002311 18/08/2022

43 Đặng Minh Hải 03/5/1997 052097007073 12/12/2022

44 Lê Thị Anh 19/5/1977 075177007933 26/04/2022

45 Hoàng Khánh Dâng 08/6/1988 075188020216 12/08/2021

46 Mai Ngọc Em 03/7/1973 083173014086 31/08/2021

47 Lâm Thị Hằng 01/8/1968 079168029641 06/09/2021

48 Ngô Thị Kim Hương 04/01/1981 075181016362 17/08/2021

49 Nguyễn Thị Hường 08/11/1983 038183024894 31/03/2023

50 Lê Thị Lý 12/02/1980 038180036228 08/09/2022

51 Hà Thị Kim Sang 18/9/1969 075169008436 12/08/2021

52 Phan Thị Ngọc Ánh 29/12/1994 036194019972 02/03/2022

53 Chìu Nhì Mùi 18/8/1989 075189021477 20/09/2021

54 Lê Hồng Phước 20/6/1994 068194009079 30/05/2022
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55 Nguyễn Thị Mộng Huyền 15/10/1988 075188015952 19/8/2021

56 Hồ Thị Kim Liên 06/5/1988 045188001655 10/12/2022

57 Vũ Thị Kiều Hạnh 26/5/1994 075194006233 08/08/2022

58 Trịnh Văn Tiến 07/9/1992 038092027218 04/03/2022

59 Phan Như Hồng Thuý Linh 08/3/1990 056190008746 23/09/2022

60 Đặng Kim Yến 13/3/1977 075177014006 22/09/2021

61 Hà Phương Thanh 20/02/2007 075307020473 13/5/2021

62 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/3/1984 075184008540 5/8/2022

63 Trần Thị Tuyết Trinh 10/6/1968 075168000852 03/04/2021

64 Tăng Kim Hà 25/9/1969 075169009296 10/08/2021

65 Nguyễn Thị Hạnh 06/7/1971 075171000799 02/04/2021

66 Đoàn Ngọc Huệ 28/3/1963 075163010193 29/06/2021

67 Nguyễn Thị Tuyết Mai 08/11/1963 075163011375 09/11/2023

68 Trịnh Tuyết Nga 04/5/1967 075167004094 10/08/2021

69 Nguyễn Minh Trí 01/01/1972 074172002892 29/04/2021

70 Võ Thị Ý 30/4/1967 075167003991 12/08/2021

71 Ngô Thị Xuân Thủy 20/02/1973 075173000685 04/04/2021

72 Võ Thị Ngọc Trang 12/02/1995 075195004753 10/5/2021

73 Lê Thị Ngọc Hân 09/4/1988 075188011046 25/8/2022

74 Đoàn Thị Thảo 02/02/1990 034190015497 16/01/2022

75 Trương Thị Kim Nga 23/3/1967 075167005751 12/08/2021

76 Nguyễn An Di 28/12/1980 075180001994 25/04/2021

77 Thị Lý 04/5/1990 075190012648 16/09/2021
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78 Lương Thị Bích Hạnh 10/6/1976 075176011972 28/06/2021

79 Lê Thị Hiểu 10/02/1966 075166008109 25/02/2022

80 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 13/8/1971 075171001556 01/05/2021

81 Cao Thị Duyên 01/01/1965 075165011429 3/10/2025

82 Lê Phương Dung 27/9/1979 075179011879 5/6/2022

83 Ninh Trương Thảo Nhi 25/12/2002 075302001856 4/11/2022

84 Ninh Quốc Duy 08/01/2007 075207019491 20/4/2022

85 Trương Thị Hoài Thiên 04/6/1977 044177003501 11/4/2021

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Phòng ATTP (t/h);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, ATTP. (Đông)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Văn Thanh Bình
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